
Loại 

HS

Loại tài 

sản TC
Địa chỉ

1 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759771 CT17424 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

2 19/12/2024 TD TS Quang Trung -/- -/- -/- Công ty TNHH TRAINCO Bình Định Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định 19GCN

3 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759749 CT17421 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

4 24/12/2024 XC TS
Trần Quang 

Diệu
DĐ 511122 CT18549 14/06/2024 Công ty TNHH XNK Bảo Trân

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh 

Bình Định

5 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 758150 CT17561 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

6 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759087 CT17393 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

7 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759088 CT17394 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

8 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759089 CT17395 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

9 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759090 CT17396 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

10 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759091 CT17397 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

11 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759092 CT17398 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

12 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759093 CT17399 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

13 24/12/2024 XC TS Hải Cảng DD 759748 CT17420 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn NH TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao dịch

14 24/12/2024 TC TS Phước Thành DG 278813 CT19274 19/12/2024 Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang
NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Định

15 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759748 CT17420 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

16 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759749 CT17421 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

17 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759771 CT17424 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

18 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 758150 CT17561 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

19 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759087 CT17393 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

20 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759088 CT17394 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

đăng ký 

GDBĐ

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO ĐẢM

(Đính kèm theo Văn bản số:         /VPĐK ngày     /    /2025)

Tài sản TC

STT
Số phát hành 

GCN

Số vào sổ 

cấp GCN
Ngày cấp Bên thế chấp Bên nhận thế chấp



21 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759089 CT17395 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

22 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759090 CT17396 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

23 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759091 CT17397 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

24 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759092 CT17398 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

25 25/12/2024 TC TS Hải Cảng DD 759093 CT17399 19/05/2022 Công ty cổ phần FOODINCO Quy Nhơn
NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh 

Long Biên

26 25/12/2024 TC TS
Trần Quang 

Diệu
DĐ 511122 CT18549 14/06/2024 Công ty TNHH XNK Bảo Trân

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Định

27 25/12/2024 TC TS Cát Nhơn CL 018682 CT06618 14/09/2018 Công ty TNHH sản xuất bao bì Hoà Phát
NH nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh thị xã An Nhơn Bình Định

28 25/12/2024 XC Đ
Trần Quang 

Diệu
DA 661491 CH04082 20/07/2021 Công ty TNHH XNK Tổng hợp Nhật Huy

NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Quy Nhơn

29 25/12/2024 TC Đ
Trần Quang 

Diệu
DA 661491 CH04082 20/07/2021 Công ty TNHH XNK Tổng hợp Nhật Huy

NH TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh KCN Phú Tài

30 27/12/2024 TC Đ+TS Quang Trung CN 520274 CH04146 07/09/2018 Công ty cổ phần Xây lắp Kiểu Việt
NH nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

31 27/12/2024 TC Đ Quang Trung CP 063520 CH04501 31/01/2019 Công ty cổ phần Xây lắp Kiểu Việt
NH nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

32 27/12/2024 TC Đ Quang Trung CP 063519 CH04500 18/02/2019 Công ty cổ phần Xây lắp Kiểu Việt
NH nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

33 27/12/2024 TC Đ Quang Trung CP 063072 CH04531 25/02/2019 Công ty cổ phần Xây lắp Kiểu Việt
NH nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

34 27/12/2024 TC
Đ+HTT

TL
Nhơn Binh DD 758339 CT17568 23/05/2022 Công ty TNHH ECOHOME Nhơn Bình

NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Nội

35 27/12/2024 TC TS Nhơn Binh DĐ 509697 CT18111 31/10/2023 Công ty cổ phần đầu tư nhà An Bình
NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Nội

36 30/12/2024 XC TS
Trần Quang 

Diệu
DD 759830 CT17471 01/03/2022

Công ty cổ phần Nội thất và vật liệu xây dựng 

Kiểu Việt

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Định

37 30/12/2024 XC TS
Trần Quang 

Diệu
BK 258587 CT06072 24/10/2017

Công ty cổ phần Nội thất và vật liệu xây dựng 

Kiểu Việt

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Định

38 30/12/2024 XC TS
Trần Quang 

Diệu
CI 222994 CT06313 03/01/2018

Công ty cổ phần Nội thất và vật liệu xây dựng 

Kiểu Việt

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Định
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